
ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 
MÔN TOÁN (THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT) 

Họ và tên: ……………                                         Lớp: …………. 

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Câu 1. Số dư của phép chia 45 280 cho 35 là: 
A. 30 B. 25 C. 15 D. 10 

Câu 2. Rút gọn phân số 36 
54 

A.  1 
2 

ta được phân số tối giản là: 

B. 2 
3 

 
 
C. 3 

4 

 
 
D. 4 

6 

Câu 3. Số trung bình cộng của 125, 275 và 350 là: 
A. 250 B. 240 C. 260 D. 230 

Câu 4. Trong các phân số dưới đây, phân số nhỏ nhất là: 
A.  4 

5 
B. 1 

2 
C.  7  10 D. 3 

4 

Câu 5. Trung bình cộng của hai số là 40, số thứ nhất là 35. Tìm số thứ hai. 
A. 45 B. 40 C. 5 D. 75 

Câu 6. Các bạn An, Bình, Chi chạy thi. Thời gian lần lượt là:  1 
2 

phút,  2 
3 

phút và 3 
4 

phút. Ai về 

đích sớm nhất? 
A. Bình B. Chi C. An D. Cả ba bằng nhau 

II.  PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 
12 345 × 18 24 640 : 64 

 

 

 

Bài 2. Quan sát bảng số liệu sau: 
 

Lớp 4A 4B 4C 4D 

Học sinh Nam 18 15 17 20 

Học sinh Nữ 16 19 17 14 

a) Lớp có tổng số học sinh ít nhất là: ........................................... 
b) Trung bình mỗi lớp có số học sinh nam là: ..................................... 

Bài 3. 
Cho các phân số: 12 ; 12 ;  18 ; 20 ;  27 ; 32 

16 15 24 25 36 40 
a) Phân số bằng 3 

4 
b) Phân số bằng  4 

5 

là: ........................................................... 

là: ........................................................... 



Mảnh vườn 

Bài 4. Tính thuận tiện: 
a) 125 × 7 × 8 × 4 b) 45 × 12 + 45 × 88 

 
 
 

  

Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng bằng 2 
3 

chiều dài. Cứ 1m² thu 

hoạch được 5kg rau. Tính khối lượng rau thu hoạch được? 
 

BÀI GIẢI 

 

 

 

 
 
 
 

 


